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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 𝑓(𝑥) =
𝑥2 + 1
𝑥 + 2

. Giá trị 𝑓(6) bằng

A. 
37
4

B. 4 C. 
37
8

D. 
35
8

Câu 2. Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 7 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là:

A. (0; 0) B. (0; 7) C. (0;−7) D. (7; 0)

Câu 3. Một đường chi phí đơn vị được mô tả bởi hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 +
𝑟

𝑥 − 𝑐
, trong đó 𝑚 ≠ 0, 𝑟 ≠ 0 

và 𝑐 là một số nguyên. Đường tiệm cận xiên đọc được chính xác là 𝑦 = 3𝑥 − 6 còn 𝑐 chỉ biết thuộc tập 

{−9;−4;−2;−1; 6; 7}. Quanh tiệm cận đứng, quan sát cho thấy nhánh bên trái đi xuống −∞, nhánh bên phải 

đi lên +∞. Bộ ghi lưu bốn điểm đo, trong đó đúng ba điểm nằm trên đường cong và một điểm bị ghi sai tung độ:

Điểm 𝑀1 𝑀2 𝑀3 𝑀4

𝑥 −3 1 3 8

𝑦 −45 7 8 21

Bốn báo cáo được nộp, mỗi báo cáo nêu 𝑐, 𝑟, điểm bị ghi sai và hai đường tiệm cận. Báo cáo nào là báo cáo duy 

nhất đúng?

A. 𝑐 = −2, 𝑟 = −30 điểm sai là 𝑀3 tiệm cận đứng 𝑥 = −2 và tiệm cận xiên 𝑦 = 3𝑥 − 6

B. 𝑐 = −2, 𝑟 = 30 điểm sai là 𝑀3 tiệm cận đứng 𝑥 = −2 và tiệm cận ngang 𝑦 = −6

C. 𝑐 = −1, 𝑟 = 20 điểm sai là 𝑀1 tiệm cận đứng 𝑥 = −1 và tiệm cận xiên 𝑦 = 3𝑥 − 6

D. 𝑐 = −2, 𝑟 = 30 điểm sai là 𝑀3 tiệm cận đứng 𝑥 = −2 và tiệm cận xiên 𝑦 = 3𝑥 − 6

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (−2; 3;−6) và 𝑣 ⃗ = (2;−4; 4). Tích vô hướng 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗bằng

A. −1152 B. 40 C. −16 D. −40

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
5𝑥 + 9
2𝑥 + 1

. Giá trị 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 quyết định dấu của đạo hàm bằng

A. −13 B. 1 C. 23 D. 13

Câu 6. Khảo sát thời gian chạy cự li 100 mét của 47 vận động viên, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giây) [12; 13) [13; 14) [14; 15) [15; 16) [16; 17)

Tần số 12 5 8 9 13

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 3, 12 B. 16, 1 C. 12, 98 D. 5
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Câu 7. Hàm số 𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 4𝑥 + 4)𝑒𝑥 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [−1; 1] tại điểm

A. 𝑥 = 0 B. 𝑥 = 1 C. 𝑥 = 2 D. 𝑥 = −1

Câu 8. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho bốn điểm 𝐴(0;−2; 0), 𝐵(2; 4; 3), 𝐶(1;−2;−3), 𝐷(2;−4;−1). Tọa độ của 

vectơ −𝐴𝐵 − 2𝐶𝐷 là:

A. (−4;−2;−7) B. (−5;−10;−8) C. (0;−10; 1) D. (−4; 4; 5)

Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−3; 3; 0) và 𝑣 ⃗ = (2;−1;−1). Tích vô hướng 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗bằng:

A. −3 B. 3 C. −9 D. 0

Câu 10. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 6𝑥2 + 9𝑥 + 5 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (−1;+∞) B. (1; 3) C. (−3;−1) D. (−∞;−3)
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